	SỞ Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

Số:         /KSBT
V/v đề nghị gửi yêu cầu báo giá hiệu chuẩn, bảo dưỡng các trang thiết bị thuộc Khoa XN-TDCN-CĐHA năm 2023
	     Độc lập - Tự do- Hạnh phúc


Thừa Thiên Huế, ngày  03  tháng 07  năm 2023


Kính gửi: Các công ty có năng lực.
Để làm cơ sở cho việc hiệu chuẩn, bảo dưỡng các trang thiết bị thuộc khoa XN-TDCN-CĐHA, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế kính đề nghị quý Công ty báo giá việc hiệu chuẩn/bảo dưỡng các trang thiết bị sau đây:
Phụ lục đính kèm

· Bản giấy xin gửi phát nhanh về địa chỉ: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế,10-12 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế ( SĐT: 0234.3822466)
· Thời hạn gửi báo giá: Kể từ ngày 03/07/2023 đến 11h00 ngày 11/07/2023.
· Yêu cầu: nhà thầu có năng lực kinh nghiệm thực hiện gói thầu, có báo giá đáp ứng các tiêu chí.
Trân trọng cám ơn!
	  Nơi nhận:                                                                
- Như danh sách đính kèm; 
- Phòng TCHC: đăng tải trang CDC                                                               

- Lưu: VT, KHTC
	PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH
Nguyễn Lê Tâm


	SỞ Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
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DANH SÁCH CÁC TRANG THIẾT BỊ CẦN HIỆU CHUẨN/BẢO DƯỠNG NĂM 2023 THUỘC 
KHOA XÉT NGHIỆM – THĂM DÒ CHỨC NĂNG – CHẤN ĐOÁN HÌNH ẢNH

	STT
	TÊN THIẾT BỊ
	MÃ THIẾT BỊ
	SỐ LƯỢNG
	THỜI GIAN HIỆU CHUẨN/BẢO DƯỠNG
	 PHÂN LOẠI 
	NGUỒN KINH PHÍ
	GHI CHÚ

	
I. BỘ PHẬN XÉT NGHIỆM NƯỚC

	1
	Cân phân tích
Model: Sartorius (TE214S)
	CPT.JICA.03
	1
	Chưa
	Ưu tiên
	
	 

	2
	Nhiệt kế đo nhiệt độ và độ ẩm
	 
	3
	Chưa
	Ưu tiên
	
	 

	3
	Tủ ATSH Thermo
	TSKXNHTP
	1
	Chưa
	Ưu tiên
	
	 

	4
	Tủ ấm BE 400
	TA.KPSN.08
	1
	12/1/2021
	Ưu tiên
	
	 

	5
	Tủ sấy Memmert
	TS.KPSN.14
	1
	Chưa
	Ưu tiên
	
	 

	II. CHƯƠNG TRÌNH VI SINH

	1
	Tủ sấy
	TS.ADB.21
	1
	12/1/2021
	Ưu tiên
	
	 

	2
	Máy phân phối MT
	MPPMT.ADB.30
	1
	12/31/2021
	Ưu tiên
	
	XN chung dịch vụ và sự nghiệp

	3
	Tủ lạnh Hitachi (R-5A7BK)
	TL.KPSN.02
	1
	12/31/2021
	Ưu tiên
	
	XN chung dịch vụ và sự nghiệp

	4
	Tủ lạnh Hitachi(L-18LS-1)
	TL.KPSN.03
	1
	12/31/2021
	Ưu tiên
	
	XN chung dịch vụ và sự nghiệp

	5
	Tủ lạnh Hitachi(R-15LS)
	TL.KPSN.04
	1
	12/31/2021
	Ưu tiên
	
	XN chung dịch vụ và sự nghiệp

	6
	Tủ lạnh Hitachi(L-18LS-1)
	TL.KPSN.05
	1
	12/31/2021
	Ưu tiên
	
	XN chung dịch vụ và sự nghiệp

	7
	Tủ bảo quản sinh phẩm hóa chho chất ARCTIKO
	TBQHCSP.TICA.37
	1
	12/31/2021
	Ưu tiên
	
	XN chung dịch vụ và sự nghiệp

	8
	Kính hiển vi
	KHV.ADB.28
	1
	chưa
	Ưu tiên
	
	XN chung dịch vụ và sự nghiệp

	9
	Tủ ấm BE 400
	 
	1
	2020
	Ưu tiên
	
	XN chung dịch vụ và sự nghiệp

	III. CHƯƠNG TRÌNH HIV

	1
	Máy đo XN nước tiểu AMS Urine-120
	MXNNT.01
	1
	Chưa
	Ưu tiên
	
	Hiệu chuẩn 

	2
	Tủ lạnh đựng sinh phẩm
	TSP.HIV. 01/02/03
	3
	Chưa
	Ưu tiên
	
	Hiệu chuẩn 

	3
	Tủ lạnh đựng HC sinh hóa 
	TLHC.HIV.01
	1
	Chưa
	Ưu tiên
	
	Hiệu chuẩn 

	4
	Tủ lạnh đựng mẫu
	TLĐM.HIV.02
	1
	Chưa
	Ưu tiên
	
	Hiệu chuẩn 

	5
	Tủ lạnh SANYO Methadone
	TL.ME.01
	1
	Chưa
	Ưu tiên
	
	Hiệu chuẩn 

	6
	Tủ âm sâu
	TAS.HIV.01
	1
	10/1/2020
	Ưu tiên
	
	Hiệu chuẩn 

	7
	Pipet man100 -1000µl (1 kênh)  
	PP.HIV.01
	1
	05/112020
	Ưu tiên
	
	Hiệu chuẩn 

	8
	Pipet man 5 - 50µl 1 (kênh) DRAGON
	PP.HIV.06
	1
	11/5/2020
	Ưu tiên
	
	Hiệu chuẩn 

	9
	Pipet 10-100µl
	PP.HIV.07
	1
	11/30/2021
	Ưu tiên
	
	Hiệu chuẩn 

	10
	Nồi hấp SA 300E. 
	NH.HIV.01
	1
	11/30/2021
	Ưu tiên
	
	Hiệu chuẩn 

	11
	Nồi hấp YXQ-SG46-280
	NH.HIV.02
	1
	9/30/2021
	Ưu tiên
	
	Hiệu chuẩn 

	12
	Tủ An toàn sinh học cấp 2 
	TATSH.HIV.02
	1
	1/1/2022
	Ưu tiên
	
	Hiệu chuẩn 

	IV. XÉT NGHIỆM PHÒNG KHÁM ĐA KHOA

	1
	Máy Sinh hóa Beckman Coulter
Model:AU400
	ADBSKNN22
	1
	12/12/2021
	Ưu tiên
	
	XN chung dịch vụ và BHYT

	2
	Máy Huyết học
Model: Sysmex xp100
	MXNHH20TS
	1
	7/8/2022
	Ưu tiên
	
	XN chung dịch vụ và BHYT

	3
	Máy ly tâm KOBUTA
Model: 5100
	TSKSKNN15
	1
	6/2/2022
	Ưu tiên
	
	XN chung dịch vụ và BHYT

	4
	BIOHIT Proline 10-100uL
	472319
	1
	11/11/2019
	Ưu tiên
	
	 

	V. XÉT NGHIỆM KHOA SỨC KHỎE SINH SẢN

	1
	Tủ sấy
Model:Memmert
Xuất xứ:Đức
	TS.13
	1
	8/31/2019
	Ưu tiên
	
	 

	2
	Tủ lạnh BQSP Sharp
Model:SJ-276S-SC
Xuất xứ:Thái Lan
	XN2.QLTTB.
TL.05
	1
	Chưa
	Ưu tiên
	
	 

	3
	Máy ly tâm
Model:Hsiangtai
Xuất xứ:Đài Loan
	XN2.QLTTB.
LT.01
	1
	Chưa
	Ưu tiên
	
	 

	4
	Máy nước tiểu 10 thông số
Model: Laura Smart
Xuất xứ: Hungari
	XN2.QLTTB.MNT.02
	1
	31/12/2021
	Ưu tiên
	
	

	5
	Máy Huyết học 22 TS
Model: Elite 3/ Erba
Xuất xứ: Hungari
	XN2.QLTTB.HH.03
	1
	31/12/2021
	Ưu tiên
	
	

	VI. CHƯƠNG TRÌNH SỐT RÉT

	1
	Kính hiển vi NIKON
Model: E 100
Xuất xứ: Trung Quốc
	842071
	1
	1/12/2021
	Ưu tiên
	
	Bảo dưỡng

	2
	Kính hiển vi NIKON
Model: E 100
Xuất xứ: Trung Quốc
	836379
	1
	1/1/2021
	Ưu tiên
	
	Bảo dưỡng

	3
	Kính hiển vi OLYMPUS
Model: CX 21FS1
Xuất xứ: Philippin
	OD80919
	1
	1/12/2021
	Ưu tiên
	
	Bảo dưỡng


